	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2020
	


BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 01/2020

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Bìa kiếng
	Xấp
	01
	

	03
	Bìa giấy cứng A4
	Xấp
	02
	01 xanh, 01 vàng

	04
	Bút bi TL-027 (Xanh)
	Hộp
	02
	01 xanh, 01 đỏ

	05
	Kẹp bướm echo 19 mm
	Hộp
	20
	

	06
	Kẹp bướm echo 25 mm
	Hộp
	20
	


	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		    Lê Xuân Thiện
























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2020



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 01/2020


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	05
	

	02
	Khăn lau dày
	Cái
	10
	

	03
	Bình xịt muỗi
	Bình
	05
	

	04
	Bịch rác trung
	Lốc
	01
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		             Lê Xuân Thiện


	





















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2020
	


BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 02/2020

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Sổ caro
	Cuốn
	03
	

	03
	Bút lông nhỏ
	Cái
	10
	

	04
	Bút bi TL-036 (Xanh)
	Hộp
	01
	

	05
	Kim kẹp giấy
	Hộp
	10
	

	06
	Giấy note 5 màu 3x3
	Xấp
	02
	

	07
	Băng keo văn phòng nhỏ
	Cuộn
	10
	


	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		    Lê Xuân Thiện























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2020



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 3/2020


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	05
	

	02
	Bình xịt muỗi
	Bình
	03
	

	03
	Nước rửa tay
	Chai
	02
	

	04
	Nước lau sàn
	Bình
	02
	

	05
	Nước rửa chén
	Bình
	02
	

	05
	Miếng cước rửa chén
	Cái
	05
	

	06
	Nước tẩy Javen Vân Phương 
	Bình
	01
	0,5 lít

	07
	Cây lau sàn
	Cái
	02
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		             Lê Xuân Thiện


	

















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2020
	


BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 3/2020

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Bút bi TL-036 
	Hộp
	02
	01 xanh, 01 đỏ

	03
	Kéo văn phòng
	Cái
	05
	

	04
	Cục gôm
	Cái
	10
	

	05
	Kim kẹp giấy
	Hộp
	10
	

	
	
	
	
	


	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		    Lê Xuân Thiện
























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC
	    - CÔNG TÁC SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2020



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 5/2020


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	05
	

	02
	Nước rửa tay
	Chai
	02
	

	03
	Nước lau sàn
	Bình
	02
	

	04
	Nước tẩy Javen Vân Phương 
	Bình
	01
	0,5 lít

	05
	Cây lau sàn
	Cái
	01
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		             Lê Xuân Thiện


	




















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC
	    - CÔNG TÁC SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2020
	


BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 5/2020

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Bút bi TL-036
	Hộp
	02
	01 xanh

	03
	Kéo văn phòng
	Cái
	05
	

	04
	Bìa nút
	Cái
	20
	

	05
	Bìa trình ký đơn
	Cái
	05
	

	06
	Bìa trình ký đôi
	Cái
	05
	

	07
	Băng keo trong 3 phân
	Cái
	10
	

	08
	Băng keo trong 5 phân
	Cái
	10
	

	09
	Bút lông bảng 
	Cái
	05
	

	10
	Bút lông dầu
	Cái
	05
	

	11
	Bút lông dầu nhỏ
	Cái
	10
	

	12
	Rổ xéo nhựa 1 ngăn
	Cái
	05
	


	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Lê Xuân Thiện

















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC
	    - CÔNG TÁC SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020
	


BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 6/2020

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Bìa 100 lá 
	Cuốn
	02
	Lưu hồ sơ SV

	03
	Kẹp bướm Echo 25 mm
	Hộp
	10
	

	04
	Chuốt bút chì
	Cái
	05
	

	05
	Băng keo 5 phân
	Cuộn
	04
	[bookmark: _GoBack]2 vàng 2 đỏ


	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Lê Xuân Thiện



























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC
	    - CÔNG TÁC SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 6/2020


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	05
	

	02
	Túi rác trung
	Lốc
	01
	

	03
	Chổi cỏ
	Cây
	02
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		             Lê Xuân Thiện


